
THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                              SÁCH THIẾU NHI QUÝ 1-2024 

 

1 

 

THƯ MỤC SÁCH MỚI 

(SÁCH THIẾU NHI) 

 

 
 

1/. WALDEN, SARAH. Triết học là gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sarah Walden; 

Katie Rewse minh hoạ; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : Hình 

vẽ; 25 cm.. - (Cuốn sách nhỏ ý tưởng lớn) 

+ Môn loại: 180 / TR308H 

- Mã kho: PN 4195-4196 

 

2/. WALDEN, SARAH. Tiền là gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sarah Walden; Ktie 

Rewse minh hoạ; nguyễn Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 29 tr. : Hình vẽ; 25 

cm.. - (Cuốn sách nhỏ ý tưởng lớn) 

+ Môn loại: 332.4 / T305L 

- Mã kho: PN 4193-4194 

 

3/. LAM HỒNG. Biết cách thích nghi việc gì cũng thuận lợi : Kỹ năng thích nghi : Dùng 

cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam Hồng biên soạn. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 78 tr. : 

Hình vẽ; 23 cm.. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn sàng để thành công) 

Tóm tắt: Giúp các em hiểu về kỹ năng thích nghi. Hướng dẫn các em rèn luyện kỹ năng 

thích nghi và chuẩn bị tốt tinh thần thì khi xảy ra những biến động, chúng ta vẫn có thể bình 

tĩnh và tự tin ứng phó. Sự bình tĩnh, sáng suốt và linh hoạt trong kỹ năng thích nghi giúp 

chúng ta vượt qua được khó khăn, trở ngại, giải quyết được vấn đề một cách tốt nhất và đạt 

được thành công trong mọi hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 373.18235 / B308C 

- Mã kho: PN 4211-4212 

 

4/. RALPHS, MATT. 50 phương tiện giao thông làm thay đổi thế giới : Dành cho lứa 

tuổi 9+ / Matt Ralphs; Rui Ricardo minh hoạ; Ngô Phương Hào dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2023. - 112 tr. : Tranh vẽ; 25 cm. 

+ Môn loại: 388 / N114M 

- Mã kho: PN 4189-4190 

 

5/. Sự tích hoa mào gà : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Nhóm Liber lời và tranh. - Hà Nội 

: Kim Đồng, 2023. - 19 tr.; 21cm x 21 cm.. - (Cổ tích Việt Nam cho bé) 

+ Môn loại: 398.209597 / S550T 

- Mã kho: PN 4221-4222 

 

6/. ĐĂNG NGỌC. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ là cô bé lạc 

quan, yêu đời : Dạy trẻ có suy nghĩ và hành động tích cực : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / 

Đăng Ngọc biên soạn; Thiên Thảo minh hoạ. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 28 tr. : Tranh 

màu; 26 cm.. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành. Mọi điều bé gái cần phải biết) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện giúp các bé gái học được cách xử lý các tình huống không 

như ý muốn ở nhà, ở lớp hay ở ngoài xã hội bằng thái độ lạc quan, tích cực và tinh thần tự tin, 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                              SÁCH THIẾU NHI QUÝ 1-2024 

 

2 

 

dũng cảm. 

+ Môn loại: 649.083 / GI-108D 

- Mã kho: PN 4201-4202 

 

7/. ĐĂNG NGỌC. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ là cô bé tự lập 

: Dạy trẻ có suy nghĩ và hành động tích cực : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Đăng Ngọc biên 

soạn; Thiên Thảo minh hoạ. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 28 tr. : Tranh màu; 26 cm.. - (Tủ 

sách Cùng con trưởng thành. Mọi điều bé gái cần phải biết) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện giúp các bé gái học được cách tự làm việc của mình, biết 

giúp đỡ bố mẹ, giúp đỡ em nhỏ làm việc nhà, tự đặt ra thời gian biểu học hành, làm việc, vui 

chơi và nghỉ nghơi hợp lý, giúp đỡ bạn bè trong học tập hay biết tiết kiệm tiền và chi tiêu 

đúng cách.... 

+ Môn loại: 649.083 / GI-108D 

- Mã kho: PN 4203-4204 

 

8/. LOUISE, ZANNI. Trưởng thành từ những điều bé nhỏ - Làm việc nhóm : Dành cho 

lứa tuổi thiếu nhi / Zanni Louise; Missy Turner minh hoạ; Hà Hương Giang dịch. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : Tranh màu; 22 cm. 

+ Môn loại: 649.6 / TR561T 

- Mã kho: PN 4215-4216 

 

9/. LOUISE, ZANNI. Trưởng thành từ những điều bé nhỏ - Kiên gan bền bỉ : Dành cho 

lứa tuổi thiếu nhi / Zanni Louise; Missy Turner minh hoạ; Hà Hương Giang dịch. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : Tranh màu; 22 cm. 

+ Môn loại: 649.7 / TR561T 

- Mã kho: PN 4213-4214 

 

10/. LOUISE, ZANNI. Trưởng thành từ những điều bé nhỏ - Kiên trì : Dành cho lứa 

tuổi thiếu nhi / Zanni Louise; Missy Turner minh hoạ; Hà Hương Giang dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2023. - 32 tr. : Tranh màu; 22 cm. 

+ Môn loại: 649.7 / TR561T 

- Mã kho: PN 4217-4218 

 

11/. WALDEN, SARAH. Mĩ thuật là gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sarah Walden; 

Katie Rewse minh hoạ; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : Hình 

vẽ; 25 cm.. - (Cuốn sách nhỏ ý tưởng lớn) 

+ Môn loại: 750 / M300T 

- Mã kho: PN 4199-4200 

 

12/. " Bật mí" đời hoạ sĩ Salvador Dalí - Chính tôi là chủ nghĩa siêu thực! : Truyện tranh: 

Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Phiip Osbourne lời; Roberta Procacci minh hoạ; Đoàn Hương 

Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 84 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 759.946 / B124M 

- Mã kho: PN 4245-4246 

 

13/. " Bật mí" đời hoạ sĩ Pblo Picasso - Tài năng phi thường : Truyện tranh: Dành cho 
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lứa tuổi thiếu niên / Phiip Osbourne lời; Roberta Procacci minh hoạ; Đoàn Hương Giang dịch. 

- Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 87 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 759.946 / B124M 

- Mã kho: PN 4247-4248 

 

14/. " Bật mí" đời hoạ sĩ Vincent Van Gogh - Hành trình từ trái đất đến thiên đường : 

Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Phiip Osbourne lời; Roberta Procacci minh hoạ; 

Đoàn Hương Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 88 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 759.9492 / B124M 

- Mã kho: PN 4249-4250 

 

15/. " Bật mí" đời hoạ sĩ Frida Kahlo - Nghệ thuật của cuộc sống : Truyện tranh: Dành 

cho lứa tuổi thiếu niên / Phiip Osbourne lời; Roberta Procacci minh hoạ; Đoàn Hương Giang 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 78 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 759.972 / B124M 

- Mã kho: PN 4255-4256 

 

16/. " Bật mí" đời hoạ sĩ Andy Warhol - Một cuộc đời đại chúng : Truyện tranh: Dành 

cho lứa tuổi thiếu niên / Phiip Osbourne lời; Roberta Procacci minh hoạ; Đoàn Hương Giang 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 77 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 759.973 / B124M 

- Mã kho: PN 4251-4252 

 

17/. " Bật mí" đời hoạ sĩ Keith Haring - Sắc màu của trí tưởng tượng : Truyện tranh: 

Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Phiip Osbourne lời; Roberta Procacci minh hoạ; Bùi Thị Thái 

Dương dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 84 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 759.973 / B124M 

- Mã kho: PN 4253-4254 

 

18/. WALDEN, SARAH. Âm nhạc là gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sarah Walden; 

Katie Rewse minh hoạ; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 29 tr. : Hình 

vẽ; 25 cm.. - (Cuốn sách nhỏ ý tưởng lớn) 

+ Môn loại: 780 / Â120N 

- Mã kho: PN 4197-4198 

 

19/. BAUM, L.FRANK. Cô bé nọ có một con gấu : Dành cho lứa tuổi 6+ / L.Frank 

Baum; Ngọc Ý dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 154 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Văn học Mỹ. 

Tác phẩm chọn lọc) 

+ Môn loại: 813 / C450B 

- Mã kho: PN 4229-4230 

 

20/. CIRAOLO, SIMONA. Một cái ôm / Simona Ciraolo; Nguyễn Ngoan dịch. - Hà Nội 

: Thanh Niên, 2021. - 26 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 813 / M458C 

- Mã kho: PN 4205-4206 
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21/. MORPURGO, MICHAEL. Bản nhạc của Mozart / Michael Morpurgo; Phan Thị 

Hoàn dịch; Michael Foreman minh hoạ. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 76 

tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 823 / B105N 

- Mã kho: PN 4241-4242 

 

22/. MORPURGO, MICHAEL. Bố gấu của tôi : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 7+ / 

Michael Morpurgo; Ngọc Thư dịch; Felicita Sala minh hoạ. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2023. - 60 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 823 / B450G 

- Mã kho: PN 4235-4236 

 

23/. MORPURGO, MICHAEL. Chú kì lân tuyệt diệu / Michael Morpurgo; Phạm 

Trường Lan dịch; Gary Blythe minh hoạ. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 

75 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tên sách tiếng Anh: I believe in unicorns 

+ Môn loại: 823 / CH500K 

- Mã kho: PN 4243-4244 

 

24/. MORPURGO, MICHAEL. Dấu lửa trong mơ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 7+ 

/ Michael Morpurgo; Ngọc Thư dịch; Gemma O''callaghan minh hoạ. - Tái bản lần thứ 1. - 

Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 57 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 823 / D125L 

- Mã kho: PN 4233-4234 

 

25/. MORPURGO, MICHAEL. Hành trình của cá voi : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 

7+ / Michael Morpurgo; Trần Thị Minh Hiếu dịch; Christian Birmingham minh hoạ. - Tái bản 

lần thứ 1. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 79 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 823 / H107T 

- Mã kho: PN 4239-4240 

 

26/. HOOD, MORAG. Steve và Steve : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 

Morag Hood; Hachan dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : Tranh màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / ST207V 

- Mã kho: PN 4207-4208 

 

27/. MORPURGO, MICHAEL. Trở về tuổi thơ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 7+ / 

Michael Morpurgo; Nguyễn Hồng Quang dịch; Peter Bailey minh hoạ. - Tái bản lần thứ 1. - 

Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 79 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 823 / TR460V 

- Mã kho: PN 4237-4238 

 

28/. GOSCHL, BETTINA. Những thám tử biển bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina 

Goschl, Llaus Peter Wolf; Franziska Harvey minh hoạ.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 

cm. 

T.1 : Ngôi nhà bí ẩn bên bờ đê. - 111 tr. 
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+ Môn loại: 833 / NH556T 

- Mã kho: PN 4257-4258 

 

29/. GOSCHL, BETTINA. Những thám tử biển bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina 

Goschl, Llaus Peter Wolf; Franziska Harvey minh hoạ.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 

cm. 

T.2 : Khách sạn ma. - 127 tr. 

+ Môn loại: 833 / NH556T 

- Mã kho: PN 4259-4260 

 

30/. GOSCHL, BETTINA. Những thám tử biển bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina 

Goschl, Llaus Peter Wolf; Franziska Harvey minh hoạ.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 

cm. 

T.3 : Bộ xương cá voi kì dị. - 141 tr. 

+ Môn loại: 833 / NH556T 

- Mã kho: PN 4261-4262 

 

31/. GOSCHL, BETTINA. Những thám tử biển bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina 

Goschl, Llaus Peter Wolf; Franziska Harvey minh hoạ.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 

cm. 

T.4 : Theo dấu kẻ trộm xe đạp. - 133 tr. 

+ Môn loại: 833 / NH556T 

- Mã kho: PN 4263-4264 

 

32/. GOSCHL, BETTINA. Những thám tử biển bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina 

Goschl, Llaus Peter Wolf; Franziska Harvey minh hoạ.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 

cm. 

T.5 : Kho báu trên đảo cá ngựa. - 151 tr. 

+ Môn loại: 833 / NH556T 

- Mã kho: PN 4265-4266 

 

33/. GOSCHL, BETTINA. Những thám tử biển bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina 

Goschl, Llaus Peter Wolf; Franziska Harvey minh hoạ.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 

cm. 

T.6 : Bị tình nghi. - 141 tr. 

+ Môn loại: 833 / NH556T 

- Mã kho: PN 4267-4268 

 

34/. GOSCHL, BETTINA. Những thám tử biển bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina 

Goschl, Llaus Peter Wolf; Franziska Harvey minh hoạ.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 

cm. 

T.8 : Bí ẩn những bức tranh bị đánh cắp. - 139 tr. 

+ Môn loại: 833 / NH556T 

- Mã kho: PN 4269-4270 

 

35/. GOSCHL, BETTINA. Những thám tử biển bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina 
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Goschl, Llaus Peter Wolf; Franziska Harvey minh hoạ.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 

cm. 

T.9 : Cái bẫy kịch tính. - 147 tr. 

+ Môn loại: 833 / NH556T 

- Mã kho: PN 4271-4272 

 

36/. RYRYCH, KATARZYNA. Cánh đồng hoa cúc ngưu bàng : Dành cho lứa tuổi thiếu 

nhi / Katarzyna Ryrych; Grazyna Zrigall minh hoạ; Nguyễn Chí Thuật dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2023. - 126 tr.; 25 cm. 

+ Môn loại: 891.853 / C107Đ 

- Mã kho: PN 4209-4210 

 

37/. HIDEKO NAGANO. Đội quân rau củ: Chuyện của Hành Tây : Truyện tranh / 

Hideko Nagano; Vũ Hồng Thu dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 26 tr.; 27 cm.. - (Sách dành 

cho lứa tuổi thiếu nhi) 

+ Môn loại: 895.6 / Đ452Q 

- Mã kho: PN 4191-4192 

 

38/. PHƯƠNG TRINH. Bí mật trong ngăn bàn : Dành cho lứa tuổi 6+ / Phương Trinh. 

- Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 39 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Vui khoẻ mỗi ngày) 

Tên thật tác giả: Trần Thị Phương Trinh 

+ Môn loại: 895.9223 / B300M 

- Mã kho: PN 4223-4224 

 

39/. DƯƠNG ĐÌNH LỘC. Biển trời quê hương : Tập truyện thiếu nhi / Dương Đình 

Lộc. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 279 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / B305T 

- Mã kho: PN 4276-4277 

 

40/. NGÔ THỊ Ý NHI. Cây quất xù gai : Dành cho lứa tuổi 10+ / Ngô Thị Ý Nhi. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2023. - 136 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Văn học tuổi hoa) 

+ Môn loại: 895.9223 / C126Q 

- Mã kho: PN 4227-4228 

 

41/. Chú thỏ tinh khôn / Quỳnh Giang kể; Ngọc Duy vẽ. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 16 tr. : Tranh màu; 19x19 cm.. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu 

chuyện) 

+ Môn loại: 895.9223 / CH500T 

- Mã kho: PN 4273 

 

42/. PHƯƠNG TRINH. Đi tìm kho báu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Phương Trinh. - Hà Nội 

: Kim Đồng, 2023. - 43 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Vui khoẻ mỗi ngày) 

Tên thật tác giả: Trần Thị Phương Trinh 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ300T 

- Mã kho: PN 4225-4226 
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43/. QUỐC HẢI. Ngày đầu tiên đi học của Nghé con : Tập truyện thiếu nhi / Quốc Hải. 

- Hà Nội : Dân trí, 2023. - 279 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / NG112Đ 

- Mã kho: PN 4274-4275 

 

44/. NGUYỄN THÁI HẢI. Làm chị hai thật là oai! : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 

Nguyễn Thái Hải. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 123 tr. : Tranh vẽ; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / L104C 

- Mã kho: PN 4231-4232 

 

45/. Trương Định: Bình tây đại nguyên soái / Hoài Anh lời; Nguyễn Đông Hải tranh. - 

Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : Ảnh màu; 19 cm.. - (Hào kiệt đất Phương Nam) 

+ Môn loại: 959.7029092 / TR561Đ 

- Mã kho: PN 4219-4220 

 

 

 

HẾT! 

 

 

  


